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	TT
	Tên tài sản
	SL (m2)
	Năm SD
	Nguyên giá (đồng)
	Giá trị              còn lại (đồng)

	
	
	
	
	
	

	I
	Công trình xây dựng nằm trong hành lang phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy
	
	
	3.055.443.722 
	 271.826.584 

	1
	Nhà số 02 (nhà K)
	860,01 
	1975
	   596.068.000 
	               0   

	2
	Ngôi số 10- Nhà A2 mới (điều trị theo yêu cầu) 
	692,2 
	1995
	1.561.367.442 
	218.008.330 

	3
	Nhà số 3  (Khu Giặt là 1 tầng)
	311,41
	1998
	  189.545.000 
	                  0   

	4
	Nhà số 4  (Nhà khung ray B1, 2 tầng)
	559,52
	1979
	  708.463.280 
	   53.818.254 

	II
	Công trình còn lại không thuộc phạm vi giải phòng mặt bằng, nằm ngoài hành lang PCCC
	
	
	 239.135.536 
	 112.409.237 

	1
	Nhà rửa xe (ngách 63/1194)
	77,52
	2005
	    44.172.000 
	    44.172.000 

	2
	Nhà để xe ô tô (Khu vực cổng đường Láng)
	524,6
	1995
	  194.963.536 
	    68.237.237 

	
	Tổng cộng
	 
	 
	3.294.579.258
	384.235.821



